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Dự thảo 2
)Phụ lục II
QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CHỈ TIÊU TỔNG SẢN PHẨM 
TRONG NƯỚC, CHỈ TIÊU TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị định số …./202…/NĐ-CP ngày …tháng…năm 202… của Chính phủ)

I. Mục đích
1. Xây dựng và áp dụng quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) đảm bảo tính khoa học, minh bạch quá trình biên soạn và công bố kết quả GDP, GRDP. 
2. Phân công trách nhiệm và nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan thống kê Trung ương, cơ quan thống kê cấp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc biên soạn, công bố và sử dụng số liệu GDP và GRDP.
3. Cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin trong các bước của quy trình biên soạn, giúp các chủ thể tham gia vào quá trình biên soạn được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và kịp thời.
II. Nguyên tắc biên soạn
1. Bảo đảm tính tập trung, thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện, bình đẳng.
2. Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và kết nối ở tất cả các bước: thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào; tính toán các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; biên soạn số liệu GDP, GRDP; công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP; lưu trữ số liệu GDP, GRDP và các số liệu thống kê liên quan khác.
3. Bảo đảm tính logic, tương thích, phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác.
III. Phạm vi áp dụng
1. Biên soạn số liệu GDP đối với toàn bộ nền kinh tế.
2. Biên soạn số liệu GRDP đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
IV. Quy định biên soạn
1. Tổ chức biên soạn số liệu GDP, GRDP tập trung tại cơ quan thống kê Trung ương do các đơn vị có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
2. Tổ chức công bố số liệu GDP, GRDP theo quy định của Luật Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
3. Số liệu GDP biên soạn đồng thời theo 3 phương pháp (phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng, phương pháp thu nhập); số liệu GRDP biên soạn theo phương pháp sản xuất; các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Giá trị, cơ cấu và tốc độ tăng GDP, GRDP (sau đây gọi chung là số liệu GDP, GRDP).
4. Số liệu GDP, GRDP quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm bao gồm: Số liệu ước tính, số liệu sơ bộ và số liệu chính thức.
5. Các chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), giá trị tăng thêm (VA) tính theo giá cơ bản. Các chỉ tiêu GO, VA, GDP và GRDP được biên soạn theo ngành kinh tế, loại hình kinh tế, theo giá hiện hành và giá so sánh.
6. Nguồn thông tin biên soạn
a) Thông tin do cơ quan thống kê trực tiếp thu thập, xử lý và tổng hợp từ các cuộc điều tra, tổng điều tra, chế độ báo cáo thống kê quốc gia, dữ liệu hành chính.
b) Thông tin do cơ quan thống kê Trung ương thu thập, tổng hợp từ thông tin của các bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty.
c) Thông tin do cơ quan thống kê cấp tỉnh thu thập, tổng hợp từ thông tin của các sở, ban, ngành cung cấp, báo cáo.
V. Quy trình biên soạn
Biên soạn số liệu GDP, GRDP được cơ quan thống kê thực hiện theo quy trình biên soạn tập trung.
1. Cơ quan thống kê Trung ương chủ trì phối hợp với bộ, ngành và cơ quan thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu GDP hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng; theo phương pháp thu nhập 5 năm một lần.
2. Cơ quan thống kê Trung ương chủ trì phối hợp với cơ quan thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu GRDP theo phương pháp sản xuất hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.
Quy trình biên soạn GDP, GRDP gồm các bước sau:
Bước 1: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào
a) Cơ quan thống kê Trung ương
Thực hiện thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin để biên soạn các chỉ tiêu GO, chi phí trung gian (IC), vốn đầu tư, chỉ số giá, tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản cố định, tích lũy tài sản lưu động, trị giá xuất - nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, thuế sản xuất và các chỉ tiêu thống kê có liên quan từ các nguồn: (1) Điều tra thống kê; (2) Chế độ báo cáo thống kê; (3) Dữ liệu hành chính; (4) Thông tin từ các bộ, ngành và tập đoàn, tổng công ty.
b) Cơ quan thống kê cấp tỉnh
Triển khai thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin do cơ quan thống kê Trung ương phân công bao gồm: (1) Số liệu từ điều tra thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Dữ liệu hành chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (3) Thông tin từ các sở, ban, ngành.
Bước 2: Tính toán các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP
a) Cơ quan thống kê Trung ương
- Xử lý tổng hợp, tính toán và phân bổ số liệu theo địa bàn; số liệu tập đoàn, tổng công ty cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thực hiện tính toán chỉ tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ, tích lũy tài sản cố định, tích lũy tài sản lưu động, trị giá xuất - nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ và các chỉ tiêu thống kê khác theo phạm vi cả nước;
- Thực hiện tính toán các chỉ tiêu GO, IC, chỉ số giá, thuế sản xuất và các chỉ tiêu thống kê khác theo phạm vi cả nước, vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Gửi kết quả tính toán GO, phân bổ số liệu của tập đoàn, tổng công ty cho cơ quan thống kê cấp tỉnh để rà soát và thống nhất.
b) Cơ quan thống kê cấp tỉnh
Tiếp nhận và rà soát, kiểm tra số liệu GO, số liệu phân bổ của tập đoàn, tổng công ty do cơ quan thống kê Trung ương tính toán và cung cấp, bảo đảm kết quả tính toán phù hợp với thực trạng hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.
Bước 3: Biên soạn số liệu GDP, GRDP
a) Biên soạn số liệu GDP
- Biên soạn chỉ tiêu VA, thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm; GDP theo giá trị, cơ cấu và tốc độ phát triển;
- Thực hiện cân đối chỉ tiêu GDP theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng; theo giá hiện hành và giá so sánh;
- Nghiên cứu, đối chiếu chỉ tiêu GDP với các chỉ tiêu vĩ mô khác liên quan;
- Cơ quan thống kê Trung ương tổ chức họp rà soát kết quả tính toán và giải trình kết quả lần đầu; tiếp tục cập nhật số liệu từ các đơn vị có liên quan (nếu có);
- Cơ quan thống kê Trung ương hoàn thiện kết quả tính toán; phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan thống kê cấp tỉnh giải trình số liệu GDP.
b) Biên soạn số liệu GRDP
- Cơ quan thống kê Trung ương biên soạn số liệu VA, thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm, GRDP theo giá trị, cơ cấu, tốc độ phát triển và gửi cơ quan thống kê cấp tỉnh xem xét, rà soát và cho ý kiến góp ý về kết quả biên soạn số liệu GRDP lần đầu;
- Cơ quan thống kê cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thống kê Trung ương thực hiện rà soát, kiểm tra, phân tích kết quả biên soạn số liệu GRDP lần đầu;  gửi ý kiến góp ý và giải trình số liệu về cơ quan thống kê Trung ương;
- Cơ quan thống kê Trung ương tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến góp ý, phản hồi của cơ quan thống kê cấp tỉnh về kết quả tính toán số liệu GRDP lần đầu; tiếp tục rà soát và hoàn thiện kết quả biên soạn số liệu GRDP;
- Sau khi thống nhất kết quả tính toán, cơ quan thống kê Trung ương phối hợp với cơ quan thống kê cấp tỉnh hoàn thiện báo cáo giải trình kết quả biên soạn số liệu GRDP;
- Cơ quan thống kê Trung ương gửi kết quả biên soạn số liệu GRDP cuối cùng về cơ quan thống kê cấp tỉnh để thống nhất sử dụng và công bố;
- Cơ quan thống kê cấp tỉnh chủ động nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phối hợp với cơ quan thống kê Trung ương để giải trình kết quả biên soạn số liệu GRDP cho người dùng tin.
Bước 4: Công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP
Số liệu GDP, GRDP được công bố theo lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước và phổ biến qua các hình thức chủ yếu sau: Trang thông tin điện tử của cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh; họp báo, thông cáo báo chí; phương tiện thông tin đại chúng và các xuất bản ấn phẩm, các hình thức lưu giữ thông tin điện tử.
Bước 5: Lưu trữ số liệu GDP, GRDP
Số liệu GDP, GRDP được số hóa và lưu trữ trong phần mềm biên soạn và phổ biến số liệu GDP, GRDP, trên ổ dữ liệu chung của cơ quan thống kê Trung ương, trên trang thông tin điện tử của cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh; dưới dạng ấn phẩm như niên giám thống kê, các ấn phẩm phân tích và số liệu khác.
VI. Trách nhiệm biên soạn
1. Biên soạn số liệu GDP, GRDP ước tính và sơ bộ quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm
a) Cơ quan thống kê Trung ương
- Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin trên địa bàn và từ các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty; kiểm soát, phân tích, xử lý, hoàn thiện thông tin đầu vào;
- Trực tiếp tính toán các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP như: GO, VA, chỉ số giá, IC,… và biên soạn số liệu GDP, GRDP theo ngành kinh tế cấp 2;
- Công bố số liệu GDP theo ngành kinh tế cấp 1; phối hợp với các bộ, ngành giải trình số liệu GDP, với cơ quan thống kê cấp tỉnh giải trình số liệu GRDP.
b) Cơ quan thống kê cấp tỉnh
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành thu thập, xử lý và tổng hợp số liệu ước tính, sơ bộ theo kế hoạch công tác hằng năm ban hành theo Quyết định của Thủ trưởng cơ quan thống kê Trung ương; phối hợp với sở, ban, ngành nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương để báo cáo, giải trình với cơ quan thống kê Trung ương;
- Chịu trách nhiệm báo cáo số liệu thống kê trên địa bàn và phối hợp với cơ quan thống kê Trung ương thống nhất các chỉ tiêu phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP;
- Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra, góp ý số liệu GRDP;
- Công bố số liệu GRDP theo ngành kinh tế cấp 1; phối hợp với cơ quan thống kê Trung ương, các sở, ban, ngành giải trình số liệu GRDP.
2. Biên soạn số liệu GDP, GRDP chính thức năm
a) Cơ quan thống kê Trung ương
- Tiếp nhận, xử lý và tổng hợp thông tin, số liệu chính thức năm do bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty cung cấp theo đúng tiêu chuẩn, quy định, đối tượng và phạm vi thống kê;
- Thực hiện tính toán và phân bổ số liệu của tập đoàn, tổng công ty; phân bổ số liệu theo địa bàn từ kết quả điều tra thống kê chính thức năm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp, đối sánh số liệu chính thức năm do cơ quan thống kê cấp tỉnh cung cấp với các nguồn thông tin từ bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty…;
- Trực tiếp tính toán các chỉ tiêu chính thức năm phục vụ biên soạn GDP, GRDP như: GO, VA, chỉ số giá, IC,… và biên soạn số liệu GDP chính thức năm theo ngành kinh tế cấp 2, theo mục đích sử dụng và loại hình kinh tế; số liệu GRDP theo ngành kinh tế cấp 2, theo loại hình kinh tế;
- Công bố số liệu GDP chính thức năm theo ngành kinh tế cấp 2, theo mục đích sử dụng và loại hình kinh tế; phối hợp với các bộ, ngành giải trình số liệu GDP; phối hợp với cơ quan thống kê cấp tỉnh giải trình số liệu GRDP.
b) Cơ quan thống kê cấp tỉnh
- Chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và tổng hợp số liệu chính thức theo kế hoạch công tác hằng năm ban hành theo Quyết định của Thủ trưởng cơ quan thống kê Trung ương; phối hợp với sở, ban, ngành nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương để báo cáo, giải trình với cơ quan thống kê Trung ương;
- Chịu trách nhiệm báo cáo số liệu thống kê chính thức trên địa bàn và phối hợp với cơ quan thống kê Trung ương thống nhất các chỉ tiêu phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP chính thức năm;
- Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát và thống nhất kết quả phân bổ số liệu tập đoàn, tổng công ty, số liệu phân bổ theo địa bàn;
- Chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra, góp ý số liệu GRDP chính thức năm;
- Công bố số liệu GRDP chính thức năm theo ngành kinh tế cấp 2 và loại hình kinh tế; phối hợp với cơ quan thống kê Trung ương, các sở, ban, ngành giải trình số liệu GRDP.
[bookmark: muc_6]3. Thời gian cung cấp các chỉ tiêu phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP
a) Kỳ ước tính và sơ bộ
- Số liệu GDP
+ Ước tính GDP quý 1: Ngày 22 tháng 3 hằng năm;
+ Sơ bộ GDP quý 1, ước tính 6 tháng: Ngày 22 tháng 6 hằng năm;
+ Sơ bộ GDP quý 2 và 6 tháng; ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 22 tháng 9 hằng năm;
+ Sơ bộ GDP quý 3 và 9 tháng; ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 22 tháng 12 hằng năm;
+ Sơ bộ GDP quý IV và cả năm: Ngày 22 tháng 3 năm kế tiếp.
- Số liệu GRDP
+ Ước tính GRDP quý 1: Ngày 20 tháng 3 hằng năm;
+ Sơ bộ GRDP quý 1, ước tính 6 tháng: Ngày 20 tháng 5 hằng năm;
+ Sơ bộ GRDP quý 2 và 6 tháng, ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 20 tháng 9 hằng năm;
+ Sơ bộ GRDP quý 3 và 9 tháng, ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 10 tháng 11 hằng năm;
+ Sơ bộ GRDP quý IV và cả năm: Ngày 20 tháng 3 năm kế tiếp.
b) Kỳ chính thức
- Số liệu biên soạn GDP: Ngày 22 tháng 12 năm kế tiếp;
- Số liệu biên soạn GRDP: Ngày 10 tháng 11 năm kế tiếp.
VII. Công bố số liệu GDP và GRDP
1. Thủ trưởng cơ quan thống kê Trung ương công bố số liệu GDP.
2. Thủ trưởng cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố số liệu GRDP thống nhất với số liệu GRDP do cơ quan thống kê Trung ương tính toán; chịu trách nhiệm giải trình, hướng dẫn sử dụng số liệu GRDP trên địa bàn.
3. Thời gian công bố
[bookmark: dc_13]a) Số liệu GDP công bố theo quy định tại Điều 4 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
b) Số liệu GRDP
- Số liệu ước tính quý 1: Ngày 30 tháng 3 hằng năm;
- Số liệu sơ bộ quý 1, ước tính quý 2 và 6 tháng: Ngày 25 tháng 5 hằng năm;
- Số liệu sơ bộ quý 2 và 6 tháng, ước tính quý 3 và 9 tháng: Ngày 30 tháng 9 hằng năm;
- Số liệu sơ bộ quý 3 và 9 tháng, ước tính quý 4 và cả năm: Ngày 20 tháng 11 hằng năm;
- Số liệu sơ bộ quý 4 theo quý và cả năm: Ngày 30 tháng 3 năm kế tiếp;
- Số liệu chính thức cả năm theo từng quý: Ngày 20 tháng 11 năm kế tiếp.
VIII. Trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương
1. Trách nhiệm của các bộ, ngành
a) Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định Chế độ báo cáo thống kê quốc gia áp dụng đối với các bộ, ngành;
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách cung cấp cho cơ quan thống kê Trung ương;
c) Tăng cường chia sẻ thông tin với cơ quan thống kê Trung ương; chú trọng xây dựng, ký kết, thực hiện có hiệu quả quy chế trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thống kê Trung ương với thống kê các bộ, ngành.
2. Trách nhiệm của các địa phương
a) Thống nhất sử dụng số liệu GRDP do cơ quan thống kê Trung ương biên soạn được Thủ trưởng cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố trong các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;
b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phối hợp; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin đầu vào biên soạn GRDP cho cơ quan thống kê cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo cơ quan thống kê Trung ương theo quy định; đồng thời gắn trách nhiệm của các sở, ban, ngành với số liệu thống kê đầu ra thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành phụ trách;
c) Tạo điều kiện cho cơ quan thống kê cấp tỉnh làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo cho cơ quan thống kê cấp tỉnh tuân thủ các nguyên tắc chủ yếu của hoạt động thống kê “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời’ và “Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
d) Nghiên cứu, xây dựng lịch công tác, lịch họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với thời gian công bố GRDP được quy định trong Nghị định này;
đ) Xây dựng các chỉ tiêu trong Kế hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với năng lực thực tế;
e) Các sở, ban ngành cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ biên soạn GRDP cho cơ quan thống kê cấp tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân về thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách cung cấp cho cơ quan thống kê cấp tỉnh./.


